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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Năm học: 2020 - 2021
MÔN: TOÁN 9

	
	Thời gian làm bài 90 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
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Câu 2: (1,5 điểm) Cho hai hàm số có đồ thị là  (d1):
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a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép tính.
Câu 3: (1,0 điểm) Nhà máy A sản xuất một lô áo giá vốn là 50.000.000 (đồng) và giá bán mỗi chiếc áo là 50.000 (đồng). Khi đó gọi y (đồng) là số tiền lời (hoặc lỗ) của nhà máy thu được khi bán x cái áo.
a) Hãy viết công thức biểu diễn y theo x.

b) Hỏi nhà máy A phải bán bao nhiêu cái áo để đạt được số tiền lời là 10.000.000 (đồng)?

Câu 4: (1 điểm) Một sản phẩm có giá là 60.000 đồng. Khi có đợt gảm giá, mỗi ngày số lượng sản phẩm bán ra tăng 50% nên doanh thu cũng tăng 25%. Hỏi giá bán một sản phẩm khi giảm giá là bao nhiêu? 
Câu 5: (1 điểm): Một cái tháp cao 17m được dựng bên bờ một con sông, từ một điểm đối diện với tháp ngay bờ sông bên kia người ta nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng [image: image7.png]60°



. Từ một điểm khác cách điểm ban đầu cũng bên bờ sông ấy người ta nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng [image: image9.png]30°



. Tính khoảng cách giữa hai điểm sau 2 lần quan sát (Làm tròn kết quả cuối cùng đến mét).
Câu 6: (3 điểm) Cho đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Vẽ hai tiếp tuyến Ax và By với đường tròn. Lấy điểm M trên đường tròn (MA < MB). Tiếp tuyến tại điểm M của (O) cắt Ax và By lần lượt tại C và D
a) Chứng minh CD = AC + BD và góc COD vuông.
b) OD cắt MB tại điểm I. Chứng minh OD vuông góc MB và OD song song với MA.
c) AD cắt đường tròn (O) tại E. Chứng minh DI.DO = DE.DA và 
BE =  AD.sin
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Câu 1: (2,5 điểm) Thực hiện  phép tính:
a/   
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c/ 
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Câu 2: (1,5 điểm) Cho hai hàm số có đồ thị là  (d1):
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a/ Lập bảng giá trị đúng và vẽ (d1) đúng                                                             0,25 + 0,25

Lập bảng gía trị đúng và vẽ (d2) đúng                                                                   0,25+0,25

b/ Phương trình hoành độ giao điểm: 3x - 4 = 
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giải đúng x = 2; y =2  nên A(2;2)                                                                                0,25

Câu 3: (1 điểm)

a/ Hàm số của y theo x là y = 50000x  - 50000000




  0,5                                                                  
b/ Để lời 10000000 đồng thì công ty A cần bán

ta có  50000x  - 50000000 = 10000000 






 0,25

Giải đúng  x = 1200
Vậy công ty A phải bán được 1200 áo                                                                         0,25

Câu 4: (1 điểm)

Gọi x là số sản phẩm được bán ra khi chưa giảm giá (x nguyên dương)  0,25

Doanh thu bán ra là 60000x

Số sản phẩm bán ra khi giảm giá: 150%x = 1,5x



0,25

Doanh thu bán ra khi giảm giá 60000x.125% = 60000x.1,25

0,25

Vậy giá một sản phẩm khi giảm giá là 
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Câu 5: (1 điểm)
                       


Tính đúng BD = 
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Tính đúng BC = 
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 Khoảng cách giữa hai điểm là 19m
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Câu 6: (3 điểm)

                          [image: image28.emf]x
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a/ Chứng minh CD = AC + BD và góc COD là góc vuông

Ta có CD = CM + MD 

Mà CM +AC và MD = BD (tính chất hai tiếp tuyến)



0,25

Nên CD = AC + BD



0,25

Ta có OC là tia phân giác của góc AOM và OD là tia phân giác của góc MOB 
(tính chất hai tiếp tuyến)



0,25

Nên góc COD vuông (góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù)

0,25
b/ Chứng minh OD vuông góc MB và OD song song MA

Chứng minh đúng OD là đường trung trực của MB




0,25

Nên OD vuông góc MB








0,25

Tam giác AMB nội tiếp đường tròn (O) có cạnh AB là đường kính 

Nên tam giác AMB vuông tại M







0,25

Do đó MA song song OD (cùng vuông góc MB)




0,25
c/ Chứng minh DI.DO = DE.DA và BE = ADsinMIE.cosADB
Chứng minh đúng tam giác AEB vuông tại E
Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác vuông ADB và DOB có
DB2  = DE.DA và  DB2 = DI.DO nên DI.DO = DE.DA



0,25+0,25
Xét tam giác DIE và tam giác DAO có
Góc ADO chung và 
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Xét tam giác ADB vuông tại B có đường cao BE
Ta có  
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Lưu ý: Học sinh có cách làm khác Giáo viên vận dụng thang điểm để chấm.


    Bài hình học không vẽ hình không chám điểm tự luận.


 Vẽ hình đúng đến câu nào chấm điểm câu đó.
XÁC ĐỊNH ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ HỌC KÌ I
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kiến thức
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	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Căn bậc hai
	Các phép tính trên căn bậc hai
	- Hằng đẳng thức 
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- Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
- Trục căn thức ở mẫu.
- Khử mẫu biểu thức lấy căn.
	Câu 1a
	Câu 1b
	Câu 1c
	

	2
	Hàm số bậc nhất
	Đồ thị hàm số y = ax+b
	- Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b

- Tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán.
	Câu 2a
	Câu 2b
	
	

	3
	Bài toán thực tế hàm số bậc nhất
	Lập công thức hàm số
	- Lập công thức hàm số.
- Tìm x để tính lời (lỗ).
	Câu 3a
	Câu 3b
	
	

	4
	Bài toán thực tế về tỉ lệ phần trăm
	Tỉ lệ phần trăm
	- Học sinh hiểu tỉ lệ %.
- Tính tiền một sản phẩm dựa vào tổng doanh thu và tổng số sản phẩm.
	
	
	Câu 4
	

	5
	Bài toán thực tế về tỉ số lượng giác
	Tính tỉ số lượng giác
	- Tính tỉ số lượng giác tan.

	
	Câu 5
	
	

	6
	Bài toán hình học
	· Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

· Đường tròn
	- Hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
- Tỉ số lượng giác sin và cos.
- Tam giác nội tiếp đường tròn có cạnh là đường kính.
- Chứng minh song song và vuông góc.
- Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
- Chứng minh tam giác đồng dạng.
	Câu 6a
	Câu 6a

Câu 6b
	Câu 6c
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